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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 

MÙA THU TRÊN MIỀN ĐẤT TÂY BẮC 

Mùa thu về trên miền đất Tây Bắc mang theo ngọn gió heo may dịu nhẹ, xua đi cái 
nắng gay gắt của mùa hạ. Bầu trời thu nơi đây cao rộng, xanh ngắt một màu trong trẻo. 
Những biển mây trắng xốp bồng bềnh vờn qua các dãy núi hùng vĩ, trùng điệp. Nhìn từ xa, 
những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Sa Pa đang độ chín vàng, uốn lượn mềm 
mại quanh sườn núi, trông giống như những dải lụa óng ánh dát nắng chiều. 

Đặc biệt, khi thu sang, vùng đất Mộc Châu lại bừng sáng bởi sắc màu của những vườn 
hồng chín. Cây hồng cuối mùa dần trút những chiếc lá xanh, chỉ còn lại những cành cây 
khẳng khiu vươn mình trong tiết trời se lạnh. Trên từng cành nhỏ, những chùm quả hồng 
trĩu nặng, chuyển sang sắc đỏ cam rực rỡ, đung đưa trong gió thu. Chúng tựa như những 
chiếc đèn lồng nhỏ xinh, làm bừng sáng không gian cao nguyên vốn yên bình và thơ 
mộng. 

Giữa những vườn hồng, những em nhỏ vùng cao thích thú túm tụm reo hò, ngắm nhìn 
những quả hồng chín căng mọng và tận hưởng hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào lan tỏa 
trong không khí. Bức tranh mùa thu Tây Bắc vì thế không chỉ mang vẻ đẹp nên thơ, hùng 
vĩ của núi rừng mà còn chứa đựng sự ngọt ngào, ấm áp của thiên nhiên ban tặng cho con 
người. 

(Sưu tầm) 

 

Câu 1: Cảnh đẹp thiên nhiên đặc trưng nào của vùng núi Tây Bắc vào mùa thu được tác 
giả nhắc tới ở đoạn 1? 

A. Khung cảnh hoa đào, hoa mận nở trắng xóa các sườn đồi. 



B. Những thửa ruộng bậc thang chín vàng uốn lượn mềm mại quanh sườn núi. 

C. Cánh đồng hoa tam giác mạch phủ kín cả một vùng thung lũng. 

D. Những cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái nắng óng ả. 

Câu 2: Hình ảnh cây hồng chín vào mùa thu được miêu tả với đặc điểm gì nổi bật ở đoạn 
2? 

A. Cây xanh tốt xum xuê lá, tỏa bóng mát rượi cả một góc sân. 

B. Cây dần trút lá, chỉ còn cành khẳng khiu mang những chùm quả trĩu nặng chuyển sang sắc 
đỏ cam rực rỡ. 

C. Cây hồng đơm hoa màu trắng nhỏ xíu tỏa hương ngào ngạt khắp bản làng. 

D. Cây hồng héo khô vì gió lạnh và mưa rét tràn về. 

Câu 3: Trong đoạn 2, tác giả đã so sánh những chùm quả hồng chín đỏ cam với hình ảnh 
nào? 

A. Những dải lụa óng ánh dát nắng chiều. 

B. Những biển mây trắng xốp bồng bềnh. 

C. Những chiếc đèn lồng nhỏ xinh làm bừng sáng không gian. 

D. Những viên ngọc bích lấp lánh giữa đại ngàn. 

Câu 4: Trong câu văn: "Chúng tựa như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, làm bừng sáng 
không gian cao nguyên vốn yên bình và thơ mộng.", từ nào đóng vai trò là Đại từ? 

A. Chúng 

B. Đèn lồng 

C. Không gian 

D. Cao nguyên 

 
Câu 5: Qua bài đọc trên, em cảm nhận được nét đẹp gì đặc biệt của mùa thu Tây Bắc? 
(Viết ngắn gọn từ 2 đến 3 câu). 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 



........................................................................................................................................................ 

Câu 6: Đọc kỹ đoạn văn sau và phân loại các từ in đậm vào bảng cho phù hợp: 

"Cây hồng cuối mùa dần trút những chiếc lá xanh, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu 
vươn mình trong tiết trời se lạnh. Trên từng cành nhỏ, những chùm quả trĩu nặng, chuyển 
sang sắc đỏ cam rực rỡ, đung đưa trong gió thu." 

Danh từ Động từ Tính từ 

........................................ ........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ ........................................ 

 
Câu 7: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: 

"(1) Mùa thu về, những em nhỏ vùng cao xóm núi háo hức rủ nhau đến bên vườn hồng. (2) 
Chúng reo hò thích thú khi thấy những quả hồng chín đỏ cam đung đưa trong gió. (3) Dưới 
gốc cây, các bạn nhỏ túm tụm nhặt từng chiếc lá thu rơi. (4) Họ cùng chia nhau những quả 
hồng ngọt ngào và trò chuyện vui vẻ." 

a) Tìm các câu có sử dụng đại từ trong đoạn văn trên: 
........................................................................................................................................................ 

b) Chỉ rõ đại từ được sử dụng trong các câu đó và cho biết từ đó thay thế cho ai: 

- Đại từ ....................... ở câu ........ thay thế cho: .......................................................................... 

- Đại từ ....................... ở câu ........ thay thế cho: ........................................................................... 

Câu 8: 

a) Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ "rực rỡ" trong bài văn: 
....................................................................................................................................................... 

b) Đặt một câu hoàn chỉnh miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên mùa thu có sử dụng từ vừa tìm được: 

........................................................................................................................................................ 



Câu 9: Giải thích nghĩa của từ "ngọt" trong hai câu dưới đây và chỉ rõ câu nào dùng theo 
nghĩa gốc, câu nào dùng theo nghĩa chuyển: 

a) "Tiếng ru ngọt ngào của mẹ đưa em vào giấc ngủ." 

→ Nghĩa của từ "ngọt": ................................................................................................  

(Nghĩa: ........................) 

b) "Bé Lan thích thú thưởng thức những quả hồng chín đỏ căng mọng và ngọt lịm trên cành." 

→ Nghĩa của từ "ngọt": ................................................................................................  

(Nghĩa: ........................) 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
Đề bài: Trong vai Tổ trưởng (hoặc Lớp trưởng), em hãy viết một bài báo cáo gửi đến thầy (cô) 
giáo chủ nhiệm để báo cáo về các hoạt động và kết quả học tập, thi đua của tổ (hoặc của lớp) 
em trong tháng vừa qua. 

Bài làm: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 


